BÀI TẬP ÔN TẬP CHO HỌC KHÁ GIỎI
MÔN VẬT LÝ 7

Câu 1: Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm khi nào?
 A. Khi làm vật chuyển động.
 B. Khi bẻ gãy vật.
 C. Khi uốn cong vật.
 D. Khi làm vật dao động.
Câu 2: Vật nào sau đây được gọi là nguồn âm?
 A. Cây súng
 B. Cái trống
 C. Cái còi đang thổi
 D. Âm thoa
Câu 3: Khi ta đang nghe đài thì:
 A. Màng loa của đài bị lộn
 B. Màng loa của đài bị căng ra
 C. Màng loa của đài bị bẹp
 D. Màng loa của đài bị dao động
Câu 4: Bộ phận nào sau đây dao động khi cái trống phát ra âm thanh:
 A. Mặt trống
 B. Dùi trống
 C. Bàn tay
 D. Vỏ trống
Câu 5: Khi bay, muỗi thường phát ra âm “vo ve” (âm bổng), còn ong thì phát ra tiếng “vù vù” (âm trầm). Cách giải thích nào sau đây là đúng?
 A. Cánh của con muỗi dài hơn so với cánh con ong.
 B. Tần số dao động của cánh con muỗi lớn hơn so với con ong.
 C. Số lần đập cánh cảu muỗi ít hơn so với ong
 D. Muỗi có bộ phận phát âm tốt hơn ong.
Câu 6: Trong các nhạc cụ có dây: Vĩ cầm (violon) phát ra âm thanh réo rắt (âm bổng) còn đại hồ cầm (contrabass) lại phát ra âm thanh vang rền (âm trầm). Theo em, âm trầm hay âm bổng mà nhạc cụ này phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
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 A. Tần số của âm phát ra
 B. Kích thước của nhạc cụ
 C. Vật liệu làm dây đàn
 D. Hình dạng của nhạc cụ
Câu 7: Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 2000 dao động, tần số dao động của lá thép là:
 A. 20 Hz
 B. 100 Hz
 C. 2000 Hz
 D. 40000 Hz.
Câu 8: Một dây đàn dao động trong 2 giây thực hiện được 1000 dao động thì tần số dao động của dây đàn là:
 A. 1000 Hz
 B. 500 Hz
 C. 250 Hz
 D. 200 Hz
Câu 9: Có hai con lắc, trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Tần số dao động của con lắc nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?
 A. Tần số dao động của con lắc thứ nhất lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần.
 B. Tần số dao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần.
 C. Tần số dao động của con lắc thứ nhất lớn hơn và lớn hơn 3 lần.
 D. Tần số dao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 3 lần.
Câu 10: Độ to của âm đến lúc làm đau nhức tai người được gọi là ngưỡng đau vào khoảng:
 A. 100dB
 B. 120dB
 C. 130dB
 D. 230dB
Câu 11: Làm cách nào để có tiếng trống vừa cao vừa to?
 A. Làm một chiếc trống có tang trống to cao
 B. Kéo căng mặt trống
 C. Gõ mạnh vào mặt trống
 D. Làm đồng thời cả ba cách trên
Câu 12: Các vật phát âm có số liệu như sau âm nào sẽ trầm và to?
 A. 50Hz- 100dB
 B. 100Hz- 50dB
 C. 50Hz- 50dB
Câu 13: Tại sao khi kiểm tra nhanh lốp xe máy hay ô tô đã căng hay chưa, người ta thường dùng vật cứng hay lấy tay búng vào bên cạnh của lốp xe?
Câu 14: Trong dân gian ta có câu: “Thùng rỗng kêu to”. Dựa vào kiến thức vật lý đã học hãy cho biết câu nói đó đúng hay sai? Tại sao?
Câu 15: Khi tiến hành thí nghiệm, các học sinh ghi được các kết quả vào bảng sau:
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a. Em hãy sắp xếp tần số dao động của các vật theo thứ tự giảm dần.
b. Cho biết những âm thanh nào mà ta có thể nghe được? Tại sao?
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